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BẢNG GIÁ 10-05-2012
Đã bao gồm thuế GTGT 10%

7_ VAN CỬA, VAN CỔNG, VAN CHẶN, VAN HAI CHIỀU (Gate valves)

VAN CỬA PN20 Thân ñồng, nối ren, gioăng Teflon, Tmax= 120°C
ITAP (Italy) Hàng có s ẵn

Cỡ ống Cỡ van Pmax Chiếc Mã SP Đơn giá
(mm) (kg/cm2) ( /hộp) (ñvn/chiếc)

21 1/2" (DN 15) 20 P-1054 135.000
27 3/4" (DN 20) 20 P-1069 190.000
34 1" (DN 25) 20 P-1070 220.000
42 1-1/4" (DN 32) 20 P-1071 370.000
49 1-1/2" (DN 40) 20 P-1072 490.000
60 2" (DN 50) 20 P-1073 700.000

ITAP art.157 76 2-1/2" (DN 65) 20 P-1074 1.100.000        
Brass Gate valve PN20 90 3" (DN 80) 20 P-1075 1.460.000

114 4" (DN 100) 20 P-1076 2.250.000

VAN CỬA INOX 316
Geemaou (Taiwan/China) Van cửa, ren trong, inox CF8M Hàng có s ẵn

Cỡ ống Cỡ van Pmax Chiếc Mã SP Đơn giá
(mm) (kg/cm2) ( /hộp) (ñvn/chiếc)

34 1" (DN 25) P_1136 325.000
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